
Tổ/ Thôn Họ tên cha Số điện thoại Họ tên mẹ Số điện thoại

1 Trần Khánh An Nữ 23/04/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa TRẦN VĂN XUYÊN 0778346221 ĐỖ THỊ HẢI 0778250994 A

2 Dương Tú Anh Nữ 26/04/2016 Cụm 2- Dụ Nghĩa Dương Xuân Tùng 0782135539 Phạm Thị Tuyết 0766443960 A

3 Phạm Diệp Anh Nữ 21/05/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa Phạm Trọng Tiến Nguyễn Thị Thu Hường 0904160407 A

4 Phạm Tuấn Anh Nam 19/04/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN TUẤN 0904217189 LƯƠNG THỊ NHUNG 0934252375 A

5 Vũ Ngọc Anh Nữ 05/07/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa VŨ VĂN CÔNG 0357828488 VŨ THỊ CHIÊN 0355811189 A

6 Bùi Nguyễn Bắc Nam 30/10/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa Bùi Văn Chung Nguyễn Thị Loan A

7 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 25/10/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa Nguyễn Trọng Thắng 0968230589 Nguyễn Thị Ánh 0962928094 A

8 Trương Quang Dũng Nam 12/02/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG VĂN HIẾU 0364797663 NGUYỄN THỊ THANH A

9 Ngô Thanh Duyên Nữ 27/05/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa Ngô Văn Sang 0974327573 Nguyễn Thị Phượng 0974389462 A

10 Trương Bảo Dương Nam 07/03/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG DUY KHÁNH 0562303943 HOÀNG THỊ DUNG 0963022142 A

11 Lương Hồng Đăng Nam 06/11/2016 Cụm 3 - Dụ Nghĩa Lương Văn Hiệu 0868771891 Lương Thị Thuận 0967865685 A

12 Nguyễn Hải Đăng Nam 26/09/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa NGUYỄN VĂN SƠN 0985386559 ĐẶNG THỊ DUYÊN 0767082134 A

13 Nguyễn Văn Được Nam 18/12/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa Nguyễn Văn Thắng 0357733798 Trương Thị Yến A

14 Đặng Đình Gia Huy Nam 09/11/2016 Cụm 3 - Dụ Nghĩa ĐẶNG ĐÌNH HIẾN 0984892255 ĐẶNG THỊ TUYẾT 0975859531 A

15 Đặng Văn Huy Nam 02/07/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa ĐẶNG VĂN HÙNG 0968502726 LÊ THỊ THẮM 0379816576 A

16 Trần Gia Huy Nam 13/12/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa TRẦN VĂN TÌNH 0982691339 TRIỆU THỊ MAI YẾN 0349354127 A

17 Trương Gia Huy Nam 10/07/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa Trương Văn Vĩ 0941086985 Đặng Thị Thảo 0886425869 A

18 Phạm Minh Khánh Nam 16/03/2016 Cụm 3 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN THIỆN 0866612716 LƯU THỊ THANH LOAN 0866612716 A

19 Trần Quốc Khánh Nam 02/09/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa TRẦN THÀNH ĐÔNG 0906005266 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 0936930899 A

20 Đặng Tuấn Kiệt Nam 31/07/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa ĐẶNG NGỌC HỒ 0352236586 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 0382004098 A

21 Lương Tú Linh Nữ 26/12/2016 Cụm 3 - Dụ Nghĩa LƯƠNG KIM HƯNG 0944923774 NGUYỄN THỊ HÀ 0966795260 A

22 Phạm Khánh Linh Nữ 24/06/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN LONG 0332929898 NGUYỄN THỊ THÚY A

23 Trương Ngọc Mến Nữ 08/11/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG VĂN TUYỀN 0766470102 ĐINH THỊ THÚY 0961521334 A

24 Trần Lê An Na Nữ 16/12/2016 Cụm 3 - Dụ Nghĩa TRẦN HỒNG QUANG 0945929188 LÊ THỊ VÂN 0916289228 A

25 Phạm Minh Nhật Nam 05/08/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN TÂN 0961856983 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 0364488357 A

26 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 07/10/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN PHƯỚC 0988851232 HOÀNG THỊ NHÂM 0347376754 A

27 Vũ Quỳnh Như Nữ 15/02/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa VŨ VĂN BÌNH 0375668989 NGUYỄN THỊ MINH 0396546698 A

28 Nguyễn Chấn Phong Nam 17/11/2016 Cụm 3 - Dụ Nghĩa NGUYỄN VĂN THẾ 0979705325 NGUYỄN THỊ LUYÊN 0985596802 A

29 Trương Thiên Phúc Nam 19/10/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG VĂN CÔNG 0978460495 HOÀNG THỊ THẮM 0978460495 A

30 Trần Bảo Trâm Nữ 28/10/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa TRẦN HỒNG NAM 0919193515 NGUYỄN T QUỲNH ANH 0972316973 A

31 Phạm Minh Tú Nam 28/05/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN SINH 0382929175 TRẦN NGỌC DUNG 0364034325 A

32 Nguyễn Hữu Quang Vũ Nam 14/01/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa NGUYỄN HỮU SƠN 0962353417 ĐÀO THỊ LAN 0963769466 A

33 Trần Thị Tường Vy Nữ 02/04/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa TRẦN VĂN TÍNH 0935286656 CHU THỊ PHƯƠNG 0869116566 A

34 Trương Ngọc Khánh Vy Nữ 13/04/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG VĂN THẠO 0345611699 MAI BÍCH NGỌC 0357246402 A

35 Trương Thị Ngọc Vy Nữ 06/07/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG THỊ VÂN 0376757264 A

36 Vũ Hải Yến Nữ 12/09/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa VŨ VĂN BÁCH 0961321088 PHẠM THỊ CHANG 0362455688 A
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Tổ/ Thôn Họ tên cha Số điện thoại Họ tên mẹ Số điện thoại

1 Đào Bảo An Nam 17/03/2016 Cụm 3 - Dụ Nghĩa ĐÀO VĂN VINH 0968015696 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 0355026976 B

2 Vũ Bảo An Nữ 05/05/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa VŨ VĂN CHIẾN 0378851662 LÂM THỊ TRANG 0378851662 B

3 Trương Phương Anh Nữ 23/04/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG VĂN TUÂN 0962084229 HOÀNG THỊ OANH 0969129831 B

4 Nguyễn Hoàng Bách Nam 29/12/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa Nguyễn Văn Định 0984268096 Hoàng Thị Hà 0974113296 B

5 Trương Văn Bảo Nam 29/04/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG VĂN HIỆP 0973592541 PHẠM THỊ LIỄU 0376240227 B

6 Nguyễn Quốc Cường Nam 06/08/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa NGUYỄN VĂN HOÀNG 0326586660 PHẠM THỊ NGHĨA 0346589506 B

7 Trương Ngọc Hà Nữ 18/03/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG VĂN TÚ 0386377984 NGUYỄN THỊ MINH XUYẾN 0969965897 B

8 Nguyễn Văn Nguyên Hạo Nam 13/02/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa NGUYỄN VĂN THỤC 0919194876 NGUYỄN THÙY LINH 0332772605 B

9 Trần Gia Hân Nữ 10/12/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa NGUYỄN THỊ HIỀN 0988401618 B

10 Bùi Minh Hiếu Nam 22/06/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa BÙI VĂN MƯỜI VÕ THỊ LAN 0362096692 B

11 Trương Bảo Hoàng Nam 08/11/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG VĂN ĐƯỢC 0969050289 NGÔ THỊ LUYỆN 0328106834 B

12 Nguyễn Văn Hưng Nam 28/09/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa NGUYỄN VĂN LAM 0973046789 PHẠM THỊ PHƯỢNG 0969667683 B

13 Nguyễn Mai Hương Nữ 26/10/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa NGYỄN HỮU ANH TRẦN THỊ YẾN 0796489236 B

14 Trương Thu Minh Hy Nữ 20/05/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG THỊ LAN 0963583012 B

15 Phạm Duy Khánh Nam 06/11/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN MẠNH 0865694718 PHẠM THỊ CHI 0383312611 B

26 Phạm Minh Khôi Nam 29/04/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN DUY 0979299928 NGUYỄN THỊ NGA 0358379151 B

17 Nguyễn Thùy Linh Nữ 14/07/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa NGUYỄN VĂN TƯỞNG 0396323071 NGUYỄN THÙY HƯƠNG 0342677287 B

18 Hoàng Nhật Minh Nam 06/02/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa HOÀNG THẾ NHẬT 0912593140 TRƯƠNG THỊ HUYỀN 0376250489 B

19 Trương Thị Nga Nữ 25/09/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa TRƯƠNG VĂN LỢI 0354059652 NGUYỄN THỊ BƯỞI 0372312363 B

20 Phạm Khánh Ngân Nữ 22/11/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa PHẠM VÂN ĐOÀN 0971502349 NGUYỄN THỊ YẾN 0978388125 B

21 Phạm Thu Ngân Nữ 17/02/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN TÂN 0972049586 ĐẶNG LAN HƯƠNG 0934300970 B

22 Đoàn Thị Phương Nhi Nữ 13/03/2016 Cụm 3 - Dụ Nghĩa ĐOÀN VĂN QUỲNH 0856050990 LÊ THỊ LOAN 0941117612 B

23 Trương Ngọc Nhi Nữ 19/11/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa Trương Văn Dũng Hàn Thị Nguyệt 0987389973 B

24 Trương Khánh Phi Nam 25/10/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa Trương Khánh Sơn 0344977904 PHẠM THỊ VÂN ANH 0344977904 B

25 Bùi Xuân Phúc Nam 16/04/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa BÙI BÁ THẮNG 0946883109 ĐÀO THỊ HÀ 0387953398 B

26 Đào Đức Phúc Nam 02/09/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa ĐÀO VĂN THƯỞNG 0353095836 ĐẶNG THỊ TRANG 0355953476 B

27 Nguyễn Đức Quyền Nam 02/08/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa NGUYỄN VĂN CHUYÊN 0352613218 NGUYỄN THỊ TÌNH 0368951431 B

28 Vũ Như Quỳnh Nữ 20/10/2016 Cụm 3 - Dụ Nghĩa VŨ VĂN HÀ HOÀNG THỊ DUYÊN 0398428635 B

29 Phạm Đức Thuận Nam 13/11/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN THẮM 0969406592 NGUYỄN MAI TRANG 0934350159 B

30 Phạm Quỳnh Trâm Nữ 22/10/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN DUY 0936822892 NGUYỄN DIỆU HOA 0936282550 B

31 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 04/05/2016 Cụm 1 - Dụ Nghĩa NGUYỄN VĂN HÀ 0342385868 NGUYỄN THỊ HIỀN 0975783152 B

32 Phạm Khánh Trung Nam 22/11/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN ĐOÀN 0971502349 NGUYỄN THỊ YẾN 0978388125 B

33 Phạm Anh Tùng Nam 24/05/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa PHẠM VĂN LỢI 0911611989 ĐỖ THỊ VÂN 0934715555 B

34 Vũ Hà Vy Nữ 05/06/2016 Cụm 3 - Dụ Nghĩa Vũ Văn Tiên 0782047711 NGUYỄN THỊ QUYẾT 0344977904 B
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Tổ/ Thôn Họ tên cha Số điện thoại Họ tên mẹ Số điện thoại

1 Ngô Thị Lan Anh Nữ 20/07/2016 Cữ NGÔ VĂN VINH 0364991045 PHẠM THỊ THẢO 0367492592 C

2 Hoàng Gia Bảo Nam 29/03/2016 Cữ HOÀNG VĂN MẠNH NGUYỄ THỊ TUYẾT C

3 Ngô Mai Chi Nữ 10/08/2016 Cữ NGÔ VĂN HƯNG 0799291968 MẠC THỊ HÀ 0971874538 C

4 Vũ Thị Hồng Dịu Nữ 15/04/2016 Cữ VŨ VĂN BẮC 0902240064 NGUYỄN HỒNG THẮM 032 782139 C

5 Phạm Đức Duy Nam 08/04/2016 Cữ PHẠM VĂN TÙNG 0971201993 PHẠM THỊ YẾN 0399021022 C

6 Nguyễn Khánh Hà Nữ 14/06/2016 Cữ NGUYỄN VĂN KHUÊ 0367955018 PHẠM THỊ NGUYÊN 0985876901 C

7 Ngô Gia Hân Nữ 06/01/2016 Cữ NGÔ THANH LÂM 0982049053 QUÁCH THỊ THU PHƯƠNG 0399519999 C

8 Nguyễn Trung Hiếu Nam 30/07/2016 Cữ NGUYỄN VĂN TRUNG 0945702896 VŨ THI OANH 0945081896 C

9 Đỗ Khánh Huyền Nữ 15/06/2016 Cữ ĐỖ VĂN DƯƠNG 0969834623 MAI THỊ KIM OANH 0352955894 C

10 Nguyễn Lê Gia Hưng Nam 30/09/2016 Cữ Nguyễn Văn Tuyến 0356999446 LÊ THỊ QUYÊN 0397551180 C

11 Nguyễn Diệu Hương Nữ 27/11/2016 Cữ Nguyễn Viết Mạnh 0388681336 Nguyễn Thị Diệu Thu 0368951490 C

12 Ngô Đức Khang Nam 27/10/2016 Cữ NGÔ VĂN BÁCH 0989859012 NGUYỄN THỊ TƯƠI 0963930966 C

13 Đỗ Sơn Lâm Nam 25/11/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa ĐỖ VĂN HẢI 0967491188 NGUYỄN THỊ MÁT 0368877386 C

14 Vũ Thành Lâm Nam 31/07/2016 Cữ VŨ ĐỨC LUÂN 0963234953 NGUYỄN NỮ MINH TÂM 0935182738 C

15 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 15/10/2016 Cữ NGUYỄN VĂN HIỀN 0987766677 LƯU THỊ THẢO 0973135597 C

16 Nguyễn Thùy Linh Nữ 19/06/2016 Cữ
NGUYỄN XUÂN 

DƯỠNG
0947402088 NGÔ THỊ GIANG 0942316098 C

17 Vũ Gia Linh Nữ 06/10/2016 Cữ VŨ VĂN NGHĨA 0962029822 ĐỒNG THỊ PHƯƠNG C

18 Vũ Sơn Nam Nam 07/01/2016 Cữ VŨ VĂN TÀI 0347771314 VŨ THỊ HIỀN C

19 Nguyễn Tuấn Nghiêm Nam 24/01/2016 Cữ NGUYỄN VĂN HƯỞNG 0364038316 ĐỒNG THỊ DIỆN 0378850145 C

20 Vũ Bảo Ngọc Nữ 25/05/2016 Cữ VŨ VĂN SƠN 0354642668 NGUYỄN THỊ OANH 0399040797 C

21 Nguyễn Minh Nhật Nam 26/06/2016 Cữ NGUYỄN THỊ HUYỀN ANH C

22 Nguyễn Phương Nhung Nữ 26/06/2016 Cữ NGUYỄN MẠNH PHÒNG 0962526812 LÊ THỊ THUYẾT 0865452178 C

23 Nguyễn Đức Thịnh Nam 21/10/2016 Cữ Nguyễn Văn Thành 0369379376 Hoàng Thị Ngọc 0362515470 C

24 Vũ Thu Thủy Nữ 29/05/2016 Cữ VŨ QUANG TRUNG 0795536333 LÊ THỊ NHẬT LỆ 0705553500 C

25 Nguyễn Anh Thư Nữ 21/10/2016 Cữ NGUYỄN VĂN THIỀU 0964444996 BÙI THỊ LOAN 0372931284 C

26 Nguyễn Thị Thiện Thư Nữ 29/10/2016 Cữ Nguyễn Văn QUANG Nguyễn Thị Liên 0399596699 C

27 Phạm Hữu Hoàng Tiến Nam 23/01/2016 Cữ PHẠM HỮU TUYÊN 0338125789 NGUYỄN THỊ XA 0969264759 C

28 Phạm Mạnh Tiến Nam 24/06/2016 Cữ PHẠM VĂN MẠNH 0986208835 NGÔ THỊ THIỆN 0359893931 C

29 Vũ Bảo Trâm Nữ 23/05/2016 Cữ VŨ VĂN THĂNG 0989019293 ĐỖ T THANH NHÀN 0964717724 C

30 Ngô Thanh Tuấn Nam 10/07/2016 Cữ NGÔ VĂN THÀNH 0962126053 VŨ THỊ HUỆ 0962267073 C

31 Nguyễn Hải Yến Nữ 22/10/2016 Cữ NGUYỄN VĂN THỌ 0965707947 NG MẠC THỊ PHƯƠNG 0336618983 C
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1 Nguyễn Lâm Ngọc Anh Nữ 31/01/2016 Cữ NGUYỄN THỊ HƯƠNG 0393356263 D

2 Nguyễn Thi Quỳnh Anh Nữ 08/02/2016 Cữ NGUYỄN VĂN MẠNH NGUYỄN THỊ NGHĨA 0973319032 D

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 21/08/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa NGUYỄN HỮU TÚ NGUYỄN THỊ HOA 0373160011 D

4 Trần Phương Anh Nữ 27/12/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa TRẦN THỊ THANH QUỲNH 0862966759 D

5 Phạm Thiên Ân Nữ 10/06/2016 Cữ PHẠM QUANG VINH NGUYỄN THỊ HẬU D

6 Nguyễn gia Bảo Nam 06/06/2016 Phí Xá NGUYỄN VĂN BÌNH 0899168222 NGUYỄN P TRÂM ANH D

7 Hoàng Khánh Duy Nam 22/12/2016 Phí Xá HOÀNG VĂN QUANG 0973682445 NGUYỄN HỒNG NHUNG 0985114953 D

8 Nguyễn Hữu Thành Đạt Nam 06/09/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa NGUYỄN HỮU ĐỨC HOÀNG THỊ HIỀN D

9 Phạm Hoàng Trường Giang Nam 03/02/2016 Phí Xá PHẠM QUỐC HOÀNG 0343589121 PHAN THỊ VÂN 0962280290 D

10 Nguyễn Thị Hân Nữ 29/10/2016 Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Thị Hồng Hà D

11 Bùi Đình Hiếu Nam 10/07/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa Bùi Đình Hòa Hoàng thị Dung 0362492350 D

12 Hoàng Minh Hiếu Nam 30/08/2016 Phí Xá HOÀNG ĐÌNH CHIẾN NGUYỄN THỊ HƯƠNG 0818168906 D

13 Trần Huy Hoàng Nam 07/01/2016 Phí Xá Trần Văn Hoành 0986041361 Nguyễn Thị Oanh 0986041361 D

14 Ngô Gia Huy Nam 23/09/2016 Cữ NGÔ VĂN THIẾT NGUYỄN THỊ HIỀN 0342282998 D

15 Nguyễn Hữu Duy Khánh Nam 28/06/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa Nguyễn Hữu Tuyền Lê Thị Thảo 0762455069 D

16 Vũ Duy Khôi Nam 11/09/2016 Cữ VŨ VĂN THIẾT 0365246053 BÙI THỊ HÒA 0395780827 D

17 Trần Thư Kỳ Nữ 06/07/2016 Cữ TRẦN ĐỨC NGÔ THỊ HƯỜNG 0945648925 D

18 Đỗ Diệu Linh Nữ 11/05/2016 Phí Xá ĐỖ VĂN LUÂN 0796799222 NGUYỄN THỊ TRANG 0386248695 D

19 Nguyễn Khánh Linh Nữ 10/03/2016 Phí Xá NGUYỄN KHẮC HIỆP 0396338351 HOÀNG THỊ HUYỀN 0369313696 D

20 Hoàng Thái Minh Nam 16/11/2015 Phí Xá Hoàng Văn Mạnh Bùi Thị Dung D

21 Phạm Tuấn Minh Nam 05/10/2016 Cữ Phạm Văn Sáng Nguyễn Thị Thìn D

22 Vũ Thị Xinh Ngân Nữ 04/12/2016 Cữ VŨ VĂN THÌN 0358844782 PHẠM THỊ LY 0344936287 D

23 Nguyễn Thị Linh Nhi Nữ 29/12/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa NGUYỄN VĂN KIÊN 0977217369 NGUYỄN THỊ TƯƠI 0773837602 D

24 Nguyễn Thị Bảo Quyên Nữ 28/10/2016 Phí Xá Nguyễn Văn Thường 0372336972 Trần Thị Ngân 0372336972 D

25 Đặng Anh Thư Nữ 14/04/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa ĐẶNG VĂN TUYÊN 0837160123 HOÀNG THỊ HIỀN 0329462376 D

26 Nguyễn Anh Tuấn Nam 21/11/2016 Cữ NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 0976347053 VŨ THỊ BÍCH LIỄU 0358263373 D

27 Phạm Thanh Tùng Nam 01/03/2016 Phí Xá PHẠM VĂN TUẤN 0866887215 LÊ THỊ HUYỀN D

28 Hoàng Tố Uyên Nữ 12/08/2016 Phí Xá HOÀNG VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ THẢO D

29 Phạm Thảo Vy Nữ 29/07/2016 Cữ PHẠM THỊ MẾN 0904174457 D

Nguyễn Thị Xuyến

(Danh sách gồm 29 em)
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Tổ/ Thôn Họ tên cha Số điện thoại Họ tên mẹ Số điện thoại

1 Nguyễn Lê Bảo An Nam 16/05/2016 Kim Sơn Nguyễn Văn Trung 0961096228 Lê Thị Hồng 0376860941 E

2 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ 11/03/2016 Kim Sơn Nguyễn Văn Minh 0395997714 Nguyễn Thị Thanh 0342150478 E

3 Đồng Thị Phương Anh Nữ 13/08/2016 Kim Sơn Đồng Quang Tuấn Đào Thị Nga 0976042490 E

4 Phạm Thanh Kiều Anh Nữ 16/06/2016 Kim Sơn Phạm Văn Hưng 0989414239 Phạm Thị Huyền 0376523762 E

5 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 14/06/2016 Kim Sơn Phạm Văn Thanh 0384915884 LÊ THỊ PHƯƠNG 0359712091 E

6 Phí Thị Ngọc Ánh Nữ 29/08/2016 Kim Sơn PHÍ VĂN LINH 0344820751 NGUYỄN THỊ NHÂM E

7 Nguyễn Kim Chi Nữ 12/08/2016 Cụm 4 - Dụ Nghĩa NGUYỄN HỮU PHƯƠNG 0349059179 NGUYỄN THỊ THÚY 0963214602 E

8 Nguyễn Văn Cường Nam 19/11/2016 Kim Sơn NGUYỄN VĂN HƯƠNG VŨ THỊ PHƯỢNG E

9 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 28/01/2016 Kim Sơn NGUYỄN VĂN HIẾU 0762471988 BÙI THỊ NHÀN 0378808586 E

10 Nguyễn Tùng Dương Nam 08/10/2016 Kim Sơn NGUYỄN THỊ LANH 0966940934 E

11 Phí Văn Đức Dương Nam 12/05/2016 Kim Sơn PHÍ VĂN DŨNG 0394535362 LÊ THỊ BÌNH 0368031263 E

12 Nguyễn Đình Đạt Nam 24/09/2016 Cụm 2 - Dụ Nghĩa NGUYỄN ĐÌNH LÝ TRƯƠNG THỊ THỦY 0969361476 E

13 Trần Minh Hạnh Nữ 15/12/2016 Kim Sơn TRẦN VĂN SÓNG 0979805882 PHÍ THỊ THANH DIỆU 0979882816 E

14 Đồng Tuệ Gia Hân Nữ 21/09/2016 Kim Sơn Đồng Văn Cường 0836114567 Phí Thị Oanh 0986355825 E

15 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 30/06/2016 Phí Xá NGUYỄN VĂN DUY PHẠM THỊ DUNG 0352375984 E

16 Nguyễn Đức Hùng Nam 13/01/2016 Kim Sơn NGUYỄN QUANG ĐÔNG 0942492589 NGUYỄN THỊ YẾN 0964216826 E

17 Nguyễn Gia Huy Nam 14/08/2016 Kim Sơn NGUYỄN VĂN TOÀN 0335447686 NGUYỄN THỊ XUÂN 0336321095 E

18 Phạm Đào Duy Hưng Nam 17/01/2016 Kim Sơn Phạm Văn Bắc Nguyễn Thị Thảo 0562078343 E

19 Đoàn Minh Khang Nam 26/11/2016 Kim Sơn ĐOÀN VĂN QUYẾT 0345864196 TRƯƠNG THỊ THIẾT 0976159324 E

20 Hoàng Tuấn Kiệt Nam 04/03/2016 Phí Xá HOÀNG VĂN THƯỜNG 0968537537 ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG 0369354964 E

21 Hoàng Nhật Linh Nữ 27/09/2016 Kim Sơn HOÀNG ĐỨC MINH 0906105468 NGUYỄN THỊ HỒNG E

22 Nguyễn Bảo Long Nam 21/08/2016 Kim Sơn NGUYỄN VĂN TRUNG 0969859795 NGUYỄN THỊ HẰNG 0912568910 E

23 Nguyễn Tiến Lộc Nam 28/01/2016 Kim Sơn NGUYỄN VĂN KHU 0973665393 LÊ THỊ HỒNG 0983581003 E

24 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 15/03/2016 Kim Sơn NGUYỄN QUANG TOÀN NGUYỄN THỊ HỒNG ĐAN 0964876340 E

25 Nguyễn Tuấn Minh Nam 16/04/2016 Kim Sơn NGUYỄN DUY BÌNH 0988426800 VŨ THỊ THANH PHƯƠNG 0987872333 E

26 Vũ Ánh Minh Nữ 18/06/2016 Kim Sơn VŨ NHƯ QUỲNH 0334218998 ĐÀO THỊ HỒNG VÂN 0816386268 E

27 Phạm Thị Giáng My Nữ 14/12/2016 Kim Sơn PHẠM VĂN LUYỆN ĐINH THỊ NGA 0974415101 E

28 Nguyễn Kim Ngân Nữ 23/02/2016 Kim Sơn NGUYỄN ĐỨC TÌNH 0389729828 NGUYỄN THỊ MAI 0375872426 E

29 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân Nữ 01/11/2016 Kim Sơn Nguyễn Văn Điệp 0385544922 Nguyễn thị Phương Quý 0946027674 E

30 Bùi Bích Ngọc Nữ 21/09/2016 Kim Sơn Bùi Đức Thanh 0356811551 Nguyễn Thị Trang 0392972538 E

31 Nguyễn Thảo Ngọc Nữ 18/08/2016 Kim Sơn NGUYỄN ĐỨC CƠ PHẠM THỊ THU HIỀN E

32 Đinh Hà Nhi Nữ 15/04/2016 Kim Sơn ĐINH VĂN NAM PHẠM THỊ VÂN 0348825789 E

33 Phí Thị Kiều Oanh Nữ 29/08/2016 Kim Sơn PHÍ VĂN LINH 0344820751 NGUYỄN THỊ NHÂM E

34 Lại Gia Phúc Nam 16/09/2016 Phí Xá LẠI MẠNH HÀ 0973906238 NGUYỄN THỊ LAN 0778750209 E

35 Vũ Ánh Phương Nữ 18/06/2016 Kim Sơn VŨ NHƯ QUỲNH 0334218998 ĐÀO THỊ HỒNG VÂN 0816386268 E

36 Nguyễn Văn Sang Nam 09/07/2016 Kim Sơn NGUYỄN VĂN SÌN PHẠM THỊ OANH E

37 Phí Duy Thành Nam 18/03/2016 Kim Sơn PHÍ VĂN HOÀNH NGUYỄN THỊ YẾN 0766383550 E

38 Đỗ Mộc Trà Nữ 25/01/2016 Kim Sơn ĐỖ TẤT ĐỨC 0908069588 PHÍ THỊ THU HÀ 0963690385 E

39 Nguyễn Trần Hải Trung Nam 15/02/2016 Kim Sơn Nguyễn Văn Hiếu 0966962883 Trần Thị Hoa 0965098128 E

40 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú Nữ 19/02/2016 Phí Xá NGUYỄN VĂN TÙNG PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 0902012707 E

41 Ngô Diệp Vy Nữ 24/11/2016 Kim Sơn Ngô Minh Hiếu 0932967932 NGUYỄN THỊ THANH HẢI 0978307694 E

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyến

(Danh sách gồm 41 em)

  UBND HUYỆN AN DƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THIỆN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1E NĂM HỌC 2022 - 2023. HỌC TẠI ĐIỂM TRƯỜNG KHU KIM SƠN

GVCN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU

TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh

Thông tin Cha Thông tin Mẹ
Lớp


